ĐỀ CƯƠNG
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ 
CHẾ TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN 2020, 
CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025
I. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH
1. Cơ sở pháp lý
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công Thương ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển lĩnh vực công nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 5598/UBND-CNN ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận cho Sở Công Thương lập quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến năm 2025.

2. Sự cần thiết phải xây dựng quy hoạch
Ngành Công nghiệp cơ khí chế tạo là một trong các ngành Công nghiệp đóng vai trò chủ lực tạo ra giá trị SXCN và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp ngành Cơ khí chế tạo đạt 24.869 tỷ đồng (theo giá cố định 1994), chiếm 20,63% tổng giá trị SXCN của ngành Công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tốc độ tăng trưởng giá trị SXCN bình quân giai đoạn 2006 - 2011 đạt 23,14%/năm, cao hơn tốc độ tăng bình quân của ngành Công nghiệp trên địa bàn là 19%/năm.
Ngành Công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh đang sản xuất nhiều loại sản phẩm là tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng quan trọng cung cấp cho nền kinh tế quốc dân và đóng góp kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh và cả nước. Nhiều sản phẩm công nghiệp cơ khí trên địa bàn được sản xuất trên các dây chuyền thiết bị hiện đại và công nghệ tiên tiến và có vai trò quan trọng thúc đẩy tăng năng suất của các ngành Kinh tế khác phát triển như cơ khí phục vụ nông nghiệp nông thôn, cơ khí sản xuất thiết bị và phương tiện vận tải, chế tạo máy móc thiết bị công nghiệp, cơ khí tiêu dùng, các ngành Công nghiệp hỗ trợ đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu...
 Xác định vai trò quan trọng của ngành Cơ khí chế tạo đối với phát triển kinh tế của tỉnh, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1139/2000/QĐ.CT.UBT ngày 08/5/2000 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001 - 2010 và Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010. Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế ngày càng sâu rộng và thực tiễn phát triển kinh tế của tỉnh, định hướng phát triển ngành Công nghiệp cơ khí chế tạo theo quy hoạch ngành được xây dựng năm 1999 và điều chỉnh quy hoạch năm 2006 không còn phù hợp với định hướng phát triển ngành Công nghiệp đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX xác định: “Tập trung thu hút và phát triển các ngành Công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tạo, công nghiệp cơ khí sản xuất phụ kiện, phụ liệu thay thế nhập khẩu, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn”.
 Xuất phát từ những vấn đề trên đặt ra cần phải lập mới quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025.

3. Đối tượng và phạm vi xây dựng quy hoạch
- Đối tượng xây dựng quy hoạch là ngành Công nghiệp cơ khí chế tạo bao gồm các mã ngành cấp 02 sau: 25, 27, 28, 29, 30 và các ngành Công nghiệp hỗ trợ cho ngành Cơ khí (bảng phân ngành Kinh tế Việt Nam năm 2007).
- Phạm vi xây dựng quy hoạch: Trên địa bàn tỉnh ĐồngNai.
II. DỰ KIẾN CẤU TRÚC CỦA BÁO CÁO QUY HOẠCH 
Phần mở đầu
1. Cơ sở pháp lý.
2. Sự cần thiết phải xây dựng quy hoạch.
3. Đối tượng và phạm vi xây dựng quy hoạch.
PHẦN 01
HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH 
PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2001 - 2010
I. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO
1. Phân tích cơ cấu ngành, sản phẩm chủ lực, đầu tư, khoa học - công nghệ, lao động, năng suất, hiệu quả của ngành
1.1. Hiện trạng về quy mô và năng lực sản xuất.
1.2. Hiện trạng về cơ cấu ngành theo thành phần kinh tế và tổ chức quản lý.
1.3. Hiện trạng về thị trường sản phẩm.
1.4. Hiện trạng về nguồn nhân lực, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ.
1.5. Hiện trạng thị trường nguyên phụ liệu (công nghiệp hỗ trợ).
1.6. Đánh giá chung về ngành: Tốc độ tăng trưởng, hiệu quả tăng trưởng, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn.
2. Nguyên nhân những thành công, hạn chế trong quá trình phát triển. Bài học kinh nghiệm.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH Ở GIAI ĐOẠN 2001 - 2010
1. Đánh giá các chỉ tiêu giữa quy hoạch và thực tế.
2. Đánh giá nguyên nhân trong và ngoài nước ảnh hưởng đến quy hoạch địa phương.
3. Bài học và kinh nghiệm.
PHẦN 02
DỰ BÁO

I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO TRONG THỜI GIAN QUY HOẠCH
1. Xác định vị trí, vai trò của ngành Cơ khí chế tạo trong nền kinh tế quốc dân.
2. Phân tích cung, cầu và tình hình cạnh tranh trên thế giới và khu vực. Tác động của hội nhập kinh tế.
3. Phân tích, dự báo các yếu tố và nguồn lực tác động đến sự phát triển ngành Cơ khí chế tạo.
II. DỰ BÁO NHU CẦU SẢN PHẨM
1. Các phương pháp dự báo.
2. Dự báo nhu cầu tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu.
3. Dự báo về khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
PHẦN 03
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NGÀNH.
II. MỤC TIÊU.
1. Mục tiêu chung.
2. Mục tiêu cụ thể.
3. Định hướng phát triển.
III. CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN  
1. Luận chứng các phương án/kịch bản phát triển ngành. 
2. Lựa chọn các ngành (sản phẩm) Công nghiệp chủ lực.
3. Quy hoạch phát triển ngành.
4. Luận chứng phân bổ ngành theo không gian lãnh thổ.
5. Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ cho phát triển ngành.
6. Các chương trình, dự án đầu tư ưu tiên trong 05 năm tới.
IV. NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ THEO CÁC KỲ QUY HOẠCH  
1. Nhu cầu vốn đầu tư cho ngành.
2. Nhu cầu vốn đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ.
3. Tổng hợp vốn đầu tư theo các thời kỳ quy hoạch.
4. Các giải pháp huy động vốn.
PHẦN 04

CÁC GIẢI PHÁP VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
I. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
- Giải pháp về thị trường.
- Giải pháp về vốn đầu tư.
- Giải pháp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường.
- Giải pháp về phát triển sản xuất nguyên liệu chính, phụ cho ngành (công nghiệp hỗ trợ).
- Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực.
- Giải pháp tăng cường mối liên kết trong ngành.
- Giải pháp về quản lý ngành.
II. CÁC CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan có liên quan chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo chức năng nhằm đảm bảo các yêu cầu, điều kiện để thực hiện và quản lý thực hiện quy hoạch một cách hiệu quả.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận.
2. Kiến nghị

- Đối với trung ương.
- Đối với địa phương.
PHỤ LỤC

Các bản vẽ, bản đồ.
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện: 12 tháng, kể từ ngày được UBND tỉnh phê duyệt đề cương và kinh phí thực hiện.
DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG QUY HOẠCH 

PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
I. CƠ SỞ LẬP VÀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN:
- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ ban hành về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

- Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

- Quyết định số 55/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công Thương ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển lĩnh vực công nghiệp.

- Văn bản số 5598/UBND-CNN ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận cho Sở Công Thương lập quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn năm 2011 - 2020, có xét đến năm 2025.

II. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHO DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC VÀ SẢN PHẨM CHỦ YẾU:
1. Công thức tính 
Mức chi phí cho các dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu được tính theo công thức sau: 

GQHN = Gchuẩn x H1 x H2 x H3 x Qn x K       

Trong đó:  

GQHN là tổng mức chi phí cho dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu (đơn vị triệu đồng). 

Gchuẩn = 850 triệu đồng, là mức chi phí cho dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn chuẩn (là địa bàn giả định có quy mô 1.000 km2, mật độ dân số khoảng 50 - 100 người/km2 và có điều kiện tối ưu để lập quy hoạch). 

H1 là hệ số cấp độ địa bàn quy hoạch được xác định tại Phụ lục I của Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể tỉnh Đồng Nai thuộc cấp độ địa bàn quy hoạch cấp tỉnh có hệ số H1 = 1. 
H2 là hệ số điều kiện làm việc và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn quy hoạch được xác định tại  Phụ lục II của Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể tỉnh Đồng Nai thuộc vùng Đông Nam Bộ có hệ số H2 = 2. 
H3 là hệ số về quy mô diện tích tự nhiên của địa bàn quy hoạch được xác định tại  Phụ lục III của  Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể tỉnh Đồng Nai có diện tích 5.907 km2 nên có hệ số H3 = 1,28. 
Qn là hệ số khác biệt giữa quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu được xác định tại  Phụ lục VII của  Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể quy hoạch ngành Cơ khí chế tạo có hệ số khác biệt Qn = 0,18.    

K là hệ số điều chỉnh lương tối thiểu và mặt bằng giá tiêu dùng. Tại thời điểm ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT (02/2012) có hệ số điều chỉnh K = 1. Trong trường hợp có sự điều chỉnh mức lương tối thiểu của Nhà nước và mặt bằng giá tiêu dùng của cấp có thẩm quyền công bố, hệ số K được xác định tại Điều 4 của Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT và được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục XI như sau: 

K = K1 + K2 

Trong đó: 

K1 = 0,3 x chỉ số giá tiêu dùng được cấp có thẩm quyền công bố tại thời điểm tính toán; cụ thể chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2012 so với tháng 02/2012 hầu như không tăng.

K2 = 0,7 x hệ số điều chỉnh lương tối thiểu. 

Cụ thể tại thời điểm tháng 8/2012, hệ số điều chỉnh lương tối thiểu = 1.050.000 đồng/830.000 đồng = 1,265. 

Do vậy, tính hệ số K như sau: 

K = (0,3 + 0,7 x 1,265) = 1,1855 

2.  Áp dụng tính toán cụ thể như sau:

GQHNCK =  Gchuẩn x H1 x H2 x H3 x Qn x K       

               
     =  850 triệu đồng x 1 x 2 x 1,28 x 0,18 x 1,1855 
                          =  464 triệu đồng

Cộng thêm thuế giá trị gia tăng 10%:

GQHNCK = 464 x 1,1 = 510 triệu đồng.

II. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHO CÁC KHOẢN MỤC CHI CỦA DỰ ÁN: 
(Phụ lục kèm theo).
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